




 

  BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN PHÂN CÔNG BỔ SUNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1672/QĐ-BTP ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

    I. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

STT 
TÊN ĐỀ NGHỊ  

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công 

thương 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

2.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và 

Luật Đấu thầu 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

3.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; Luật Dự trữ quốc 

gia; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán 

độc lập; Luật Chứng khoán; Luật 

Quản lý thuế 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

4.  
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật 

Đầu tư công  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



2 

 

 

STT 
TÊN ĐỀ NGHỊ  

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

5.  
Đề nghị xây dựng Luật Phá sản 

(sửa đổi) 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Tòa án nhân 

dân tối cao 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

6.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sỹ quan 

Quân đội nhân dân Việt Nam  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc 

phòng   

 

Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL 

Đã thẩm 

định 

7.  Đề nghị xây dựng Luật Phòng bệnh 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Y tế  

 
Vụ PLHSHC  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL, Cục BTNN 

 

8.  
Đề nghị xây dựng Luật Thi hành án 

hình sự (sửa đổi) 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

9.  

Đề nghị xây dựng Luật Thi hành 

tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi 

nơi cư trú 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

10.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội về kế hoạch thực hiện quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

11.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án 

nhà ở thương mại thông qua thỏa 

thuận về nhận quyền sử dụng đất 

hoặc đang có quyền sử dụng đất mà 

đất đó không phải đất ở 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



3 

 

 

STT 
TÊN ĐỀ NGHỊ  

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

12.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 197 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và 

Điều 82 Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

13.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội thí điểm phân cấp cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) cấp tỉnh 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

14.  
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất 

nông nghiệp 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

15.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết thí 

điểm của Quốc hội về tách công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng 

thành dự án độc lập 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

16.  
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội về giảm thuế giá trị gia 

tăng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

17.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội cho phép tuyển dụng 

người có trình độ cao đẳng để dạy 

một số môn học theo Chương trình 

giáo dục phổ thông năm 2018 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

18.  
Đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết 

của Quốc hội về tổ chức chính quyền 

đô thị thành phố Hải Phòng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nội vụ Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 



4 

 

 

STT 
TÊN ĐỀ NGHỊ  

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

19.  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Quốc hội thí điểm chính sách sử dụng 

ngân sách địa phương hỗ trợ địa 

phương nước ngoài 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLQT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLHSHC, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

20.  
Đề nghị xây dựng Nghị định quy 

định cách xác định hàng hóa sản xuất 

tại Việt Nam 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công 

thương 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

21.  
Đề nghị xây dựng Nghị định về thành 

lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ 

đầu tư 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLQT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLHSHC, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

22.  

Đề nghị xây dựng Nghị định quy 

định cơ chế mua bán điện các dự án 

nhà máy điện khí sử dụng khí thiên 

nhiên 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công 

thương 
Vụ PLQT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLHSHC, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

 

    II. DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

1.  Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tư pháp Vụ VĐCXDPL 

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLQT, Cục KTVBQPPL, 

Viện CL&KHPL, Cục 

PBGDPL, Cục BTTP, Cục 

BTNN 

 

2.  Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tư pháp Vụ VĐCXDPL 
Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLQT, Cục KTVBQPPL 
Đã góp ý  



5 

 

 

STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

3.  
Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định 

Bộ 

 Tài chính 
Vụ PLDSKT 

Vụ CVĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL, Cục PBGDPL 

 

4.  Luật Cấp, thoát nước 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT 

Vụ CVĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

5.  Luật Quản lý phát triển đô thị 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

6.  Luật Chuyển đổi giới tính  

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định 

Đại biểu  

Quốc hội 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục HTQTCT, 

Vụ CN, Cục PBGDPL 

 

7.  Luật sửa đổi Luật Đầu tư công  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

8.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

9.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; Luật Dự trữ 

quốc gia; Luật Kế toán; Luật Kiểm 

toán độc lập; Luật Chứng khoán; 

Luật Quản lý thuế 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



6 

 

 

STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

 

10.  
Luật thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

11.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Y tế Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

12.  Luật Đường sắt (sửa đổi) 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

13.  Luật Dữ liệu  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an  

 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL, Cục HTQTCT, 

Cục PBGDPL 

 

14.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL 

 

15.  
Luật Chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định 

Bộ Công An Vụ PLQT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục 

KTVBQPPL, Cục BTNN 

 

16.  

Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều 

chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi 

phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng 

hành chính và chi phí tố tụng cho 

Hội thẩm) 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định 

Tòa án nhân 

dân tối cao 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục BTTP, 

Tổng cục THADS, Cục 

TGPL 
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17.  
Nghị quyết của Quốc hội về miễn 

thuế sử dụng đất nông nghiệp  

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định  
Bộ Tài chính  Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục HTQTCT, 

Vụ CN, Cục PBGDPL 

 

18.  
Nghị quyết của Quốc hội về giảm 

thuế giá trị gia tăng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

19.  
Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung Điều 252 Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

20.  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết 35/2021/QH15 ngày 

31/11/2021 của Quốc Hội quy định 

thí điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù đối với thành phố Hải 

Phòng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

21.  
Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức 

chính quyền đô thị thành phố Hải 

Phòng  

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị  

chủ trì thẩm định  

Bộ Nội vụ Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL  

Đã góp ý 

    III. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI  

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đấu giá tài sản 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tư pháp Vụ VĐCXDPL 
Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, 

Vụ PLQT, Cục KTVBQPPL 
 



8 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

2.  
Nghị định quy định về đấu giá biển 

số xe 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục BTTP 

 

3.  
Nghị định về thanh toán điện tử giao 

thông đường bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

4.  
Nghị định về thu phí sử dụng đường 

cao tốc 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

5.  

Nghị định quy định về kinh doanh 

dịch vụ kiểm định xe cơ giới, niên 

hạn sử dụng đối với xe cơ giới 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

6.  

Nghị định quy định danh mục hàng 

hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp tải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

7.  

Nghị định quy định chi tiết về thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

8.  

Nghị định quy định chi tiết Luật Thủ 

đô về hợp đồng xây dựng - chuyển 

giao 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

9.  

Nghị định quy định về thành lập 

hoặc tham gia thành lập doanh 

nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh 

nghiệp để thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

10.  

Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

11.  

Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội tự nguyện 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

12.  

Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu 

trí xã hội (sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP)  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

13.  

Nghị định quy định về giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã 

hội và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 

hiểm  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục CNTT 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

14.  
Nghị định quy định chi tiết về đất 

trồng lúa 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

15.  

Nghị định quy định về hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phục vụ công nghiệp quốc 

phòng, an ninh  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

16.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

chính sách đối với cơ sở công 

nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở 

công nghiệp an ninh nòng cốt và chế 

độ, chính sách đối với người lao 

động trong cơ sở công nghiệp quốc 

phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp 

an ninh nòng cốt  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

17.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều về quản lý nguồn lực tài chính 

cho công nghiệp quốc phòng, an 

ninh và Quỹ công nghiệp quốc 

phòng, an ninh  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

18.  

Nghị định quy định về quản lý, sử 

dụng ngân sách bảo đảm cho động 

viên công nghiệp; chế độ, chính sách 

đối với người lao động trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

19.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối 

với quân nhân, công an nhân dân và 

người làm công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân nhân, công 

an nhân dân  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

20.  

Nghị định quy định về lãi vay sau 

thời gian xây dựng, lợi nhuận hợp 

lý, phương thức thanh toán, quyết 

toán thực hiện dự án đầu tư áp dụng 

loại hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

21.  
Nghị định quy định về hoạt động 

đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

22.  

Nghị định quy định cơ chế tài chính 

về bảo hiểm xã hội, chi tổ chức và 

hoạt động bảo hiểm xã hội  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định  

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

23.  
Nghị định quy định về bảo hiểm hưu 

trí bổ sung  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

24.  

Nghị định quy định về chế độ tài 

chính của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và 

giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính  Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín 

dụng do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có 

vốn nhà nước (khoản 4 Điều 145, 

khoản 1 Điều 148, khoản 3 Điều 

151) 

25.  
Nghị định quy định về quỹ phát triển 

đất 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính  Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

26.  
Nghị định quy định về thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính  Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

27.  
Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục BTNN 

 

28.  

Nghị định quy định về điều tra cơ 

bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và hệ 

thống thông tin đất đai 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

29.  
Nghị định quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Viện 

CL&KHPL, Cục BTNN 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

30.  Nghị định quy định về giá đất 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

31.  Nghị định quy định về lấn biển 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

32.  
Nghị định quy định cơ chế thử 

nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực 

ngân hàng (khoản 2 Điều 106) 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

33.  
Nghị định quy định chi tiết khoản 3 

Điều 147 và khoản 2 Điều 159 Luật 

Các tổ chức tín dụng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam  
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

34.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP 

ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 139/2018/NĐ-CP 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

35.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



14 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

36.  
Nghị định về tín dụng chính sách xã 

hội của Nhà nước 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, 

Vụ PLQT, Cục KTVBQPPL 
 

37.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 03/2017/NĐ-

CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh casino 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

38.  

Nghị định quy định về việc tạm sử 

dụng rừng phục vụ thi công dự án 

nguồn điện và lưới điện để phát triển 

kinh tế - xã hội 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

39.  
Nghị định quy định cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh 

động vật 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

40.  

Nghị định quy định về chế độ tài 

chính của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và 

giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 

đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín 

dụng do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có 

vốn nhà nước 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

41.  

Nghị định quy định về mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi 

ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



15 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

nước ngoài và trường hợp tổ chức 

tín dụng phân bổ lãi phải thu phải 

thoái 

42.  
Nghị định của Chính phủ quy định 

về tổ chức và hoạt động của Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

43.  

Nghị định của Chính phủ quy định 

về điều kiện cấp phép của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

44.  

Nghị định của Chính phủ quy định 

về chương trình tài chính vi mô của 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi 

Chính phủ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

45.  
Nghị định của Chính phủ quy định 

về tổ chức và hoạt động của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam. 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

46.  
Nghị định của Chính phủ quy định 

về chế độ quản lý tài chính đối với 

Ngân hàng Chính sách xã hội 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Tài chính Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

47.  
Nghị định quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng trong 

doanh nghiệp nhà nước 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



16 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

48.  
Nghị định của Chính phủ quy định 

tiêu chí xác định định người lao 

động có thu nhập thấp 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

49.  
Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật An toàn 

thông tin mạng về mật mã dân sự 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLDSKT  
Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, 

Vụ PLQT, Cục KTVBQPPL 
 

50.  
Nghị định quy định một số nội dung 

về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

sáng tạo 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

51.  
Nghị định quy định nuôi, trồng phát 

triển, thu hoạch cây dược liệu trong 

rừng 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

52.  
Nghị định quy định chính sách đối 

với lực lượng Cảnh vệ và công tác 

cảnh vệ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

53.  
Nghị định quy định về hoạt động 

đào tạo và sát hạch lái xe 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

54.  
Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

55.  
Nghị định quy định trình tự, thủ tục 

thành lập, chế độ làm việc, trách 

nhiệm, kinh phí hoạt động và bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 



17 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

máy giúp việc của Hội đồng quản lý 

bảo hiểm xã hội  

56.  
Nghị định quy định về quản lý, sử 

dụng không gian ngầm 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

57.  

Nghị định quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí từ thu xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông và đấu giá biển số xe 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục 

QLXLVPHC 

& TDTHPL 

 

58.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; 

khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội 

và quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã 

hội  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL 

 

59.  
Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

60.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

61.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về 

vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất 

thuốc nổ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

62.  

Nghị định quy định về điều kiện, 

trình tự, thủ tục, chương trình giáo 

dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ 

thực hiện liên kết giáo dục, giảng 

dạy chương trình giáo dục tích hợp 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Trường ĐH 

Luật Hà Nội 

 

63.  
Nghị định quy định về hoạt động 

vận tải đường bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLHSHC  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

64.  
Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đường bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

65.  

Nghị định quy định về tổ chức hoạt 

động của Ủy ban nhân dân quận và 

chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận; tổ chức hoạt 

động của Ủy ban nhân dân phường 

và chế độ trách nhiệm của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường; bầu cử, 

tuyển dụng, quản lý, sử dụng công 

chức làm việc tại Ủy ban nhân dân 

quận và cán bộ, công chức làm việc 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nội vụ Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Vụ TCCB, Cục 

BTNN 

 



19 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

tại phường, xã; lập dự toán, chấp 

hành và quyết toán ngân sách quận, 

phường trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng  

66.  
Nghị định quy định chi tiết về tổ 

chức, hoạt động của Ủy ban nhân 

dân phường của thành phố Hà Nội 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nội vụ Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Vụ TCCB, Cục 

BTNN 

 

67.  
Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Lưu trữ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nội vụ Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Văn phòng Bộ 

 

68.  

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Công nghiệp quốc 

phòng, an ninh và động viên công 

nghiệp  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

69.  
Nghị định quy định về quản lý kho 

vật chứng và tài liệu, đồ vật 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

70.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 57/2022/NĐ-CP ngày 

25/08/2022 của Chính phủ quy định 

về các danh mục chất ma túy và tiền 

chất 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 



20 

 

 

STT 
TÊN DỰ THẢO  

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO BỘ 

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

71.  
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Văn hóa,  

Thể thao  

và Du lịch 

Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

72.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 28/2023/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

73.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 56/2022/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

74.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 62/2022/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

75.  
Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an 

Cục 

QLXLVPHC 

&TDTHPL 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ 

PLQT, Cục KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

76.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách giải quyết 

việc làm và đào tạo nghề cho người 

có đất thu hồi 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Vụ PLDSKT 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC,  Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

77.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng khu chức 

năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung đô thị thành phố Đà Nẵng  

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

78.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trung tâm liên 

kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long tại Thành phố 

Cần Thơ 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

79.  

Quyết định về hỗ trợ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát 
Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Xây dựng Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

80.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ 

tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín 

dụng tối đa vượt giới hạn của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 
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STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

81.  

Quyết định về việc cho vay đặc biệt 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

đối với khoản vay có lãi suất là 

0%/năm, khoản vay không có tài 

sản bảo đảm 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Ngân hàng Nhà 

nước 
Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

82.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 

37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về Mạng 

bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

Lãnh đạo Bộ  

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Vụ PLDSKT  

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLHSHC, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

83.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về tiêu chí và ban hành 

danh mục nhóm sản phẩm phương 

tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt  

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Công an Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

84.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về lộ trình áp dụng mức tiêu 

chuẩn khí thải đối với xe cơ giới 

nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Giao thông 

vận tải 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

85.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chí đối với chức 

danh chuyên gia, nhà khoa học đầu 

ngành, tổng công trình sư trong lĩnh 

vực công nghiệp quốc phòng, an 

ninh 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL, Vụ TCCB 
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STT 
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO 

VĂN BẢN QPPL 

LÃNH ĐẠO  

PHỤ TRÁCH 

CƠ QUAN 

SOẠN THẢO 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THẨM 

ĐỊNH, GÓP Ý 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

GHI 

CHÚ 

86.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chí và ban hành 

danh mục nhóm sản phẩm vũ khí 

trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến 

lược 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

 

87.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định điều kiện thành lập, tổ 

chức, hoạt động của trung tâm giáo 

dục quốc phòng và an ninh 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Quốc phòng Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã thẩm 

định 

88.  

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức của Ủy ban Tiêu 

chuẩn Đo lường Quốc gia 

Lãnh đạo Bộ 

phụ trách đơn vị 

chủ trì thẩm định 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
Vụ PLHSHC 

Vụ VĐCXDPL, Vụ 

PLDSKT, Vụ PLQT, Cục 

KTVBQPPL 

Đã góp ý 

 

 

 


